Phụ lục VIII

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	
	
	 
	 
	ĐVT: đồng

	TT
	NỘI DUNG
	 Tự cân đối/
KP khác 
	 Chi từ nguồn
 KP sự nghiệp
Nông nghiệp 
	Chi từ
KP XTTM

	I
	HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG TỈNH
	 
	
	81.000.000

	1
	Tổ chức gian hàng chung trưng bày, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tại hội chợ trong tỉnh
	 
	
	81.000.000

	2
	Hội chợ Công nghiệp Thương mại Đồng Nai 2022
	 Tự cân đối 
	
	

	3
	Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao Đồng Nai
	 Tự cân đối 
	
	

	4
	Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan
	 Tự cân đối 
	
	

	5
	Hội chợ mua sắm cuối năm Đồng Nai
	 Tự cân đối 
	
	

	II
	HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NGOÀI TỈNH
	 
	202.800.000
	2.252.000.000

	1
	Hội chợ triển lãm Quốc tế LIFESTYLE Việt Nam trên môi trường mạng
	 
	
	287.900.000

	2
	Hội chợ tại các tỉnh phía Nam
	 
	
	349.600.000

	3
	Hội chợ triển lãm Quốc tế VIETBUILD tại TP.HCM
	 
	
	349.740.000

	4
	Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội (VIETNAM EXPO)
	 
	
	349.640.000

	5
	Hội chợ OCOP Quảng Ninh
	 
	
	349.960.000

	6
	Hội chợ Nông nghiệp - Thương mại năm 2022 do  Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức
	 
	
	156.400.000

	7
	Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế - AgroViet
	 
	102.900.000
	

	8
	Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam
	 
	99.900.000
	

	9
	Hỗ trợ các đơn vị có sản phẩm mục tiêu tham gia vào HCTL trong, ngoài tỉnh và trên môi trường mạng
	 
	
	408.760.000

	III
	HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM VÀ GIAO THƯƠNG NƯỚC NGOÀI
	 
	
	1.332.006.000


	1
	Đoàn giao thương xúc tiến thương mại tại Australia
	 
	
	1.332.006.000

	IV
	KẾT NỐI GIAO THƯƠNG, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC
	 
	
	541.000.000

	1
	Hội nghị Kết nối giao thương giữa DN Đồng Nai với nhà cung cấp của tỉnh, thành miền Bắc
	 
	
	191.700.000

	2
	Hội nghị Kết nối giao thương giữa DN Đồng Nai với nhà cung cấp của tỉnh, thành miền Trung
	 
	
	183.850.000

	3
	Hội nghị Kết nối giao thương giữa DN Đồng Nai với nhà cung cấp của tỉnh, thành phía Nam
	 
	
	118.240.000

	4
	Hội thảo liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản giữa các HTX, THT, CLB, Trang trại, Nông dân SXKDG với các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản trong và ngoài tỉnh về các chính sách phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.
	 
	
	47.210.000

	V
	ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN
	 
	49.400.000
	116.000.000

	1
	Hội nghị phổ biến chương trình XTTM và các qui chế, qui hoạch, kế hoạch, đề án của ngành công thương tại TP Biên Hòa
	 
	
	50.600.000

	2
	Tập huấn hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
	 
	49.400.000
	

	3
	Tập huấn kỹ năng đàm phán thương mại điện tử, Logistics, chuỗi cung ứng cho các HTX, THT
	 
	
	32.700.000

	4
	Tập huấn kỹ năng xúc tiến thương mại cho các HTX, THT
	 
	
	32.700.000

	VI
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHUYÊN ĐỀ: "NÔNG DÂN - NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN"
	 
	
	507.000.000

	1
	Kết nối giao thương giữa tổ hợp tác, HTX; tiểu thương chợ truyền thống  trên địa bàn các huyện, thành phố với chợ Đầu mối Nông sản Dầu Giây (06 lần)
	 
	
	252.600.000

	2
	Hội nghị kết nối cung - cầu tại TP HCM
	 
	
	167.760.000

	3
	Hội nghị kết nối giao thương giữa các HTX với các đơn vị tiêu thụ sản phẩm
	 
	
	86.640.000

	VII
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHUYÊN ĐỀ: "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"
	 
	
	2.405.994.000

	1
	Xây dựng 3 điểm bán hàng "Tự hào hàng Việt" trên địa bàn các huyện
	 
	
	255.000.000

	2
	Duy trì điểm bán hàng Việt (07 điểm)
	 
	
	70.000.000

	3
	Xây dựng "Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP" (01 điểm)
	 
	
	85.000.000

	4
	Duy trì "Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP"
	 
	
	60.000.000

	5
	Chuyến hàng Việt về các KCN và nhà máy năm (31 chuyến)
	 
	
	455.824.000

	6
	Phiên chợ Công nhân (02 phiên)
	 
	
	379.940.000

	7
	Tuần hàng Việt Nam (02 đợt)
	 
	
	380.000.000

	8
	Phiên chợ hàng Việt về Nông thôn (07 Phiên)
	 
	
	720.230.000

	 
	CỘNG
	 
	252.200.000
	7.235.000.000

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	7.487.200.000 


(Bằng chữ: Bảy tỷ bốn trăm tám mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng chẵn).
	
	Ghi chú:
	
	 

	
	 - Nguồn kinh phí từ xúc tiến thương mại:
	7.235.000.000
	đồng 

	
	 - Nguồn kinh phí từ sự nghiệp nông nghiệp:
	252.200.000
	đồng 


